
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCDB23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 405,000

1 65DCDB20553 Đỗ Tuấn Anh 29/07/1996 0 0

2 65DCDB22821 Hoàng Anh 30/12/1996 |6.3 C+ |5.1 D+ |8.9 A |9.7 A |6.1 C+ |9.5 A 0 0

3 65DCDB20542 Phạm Tuấn Anh 04/05/1995 |5.1 D+ |7.8 B |7.2 B |8.4 B+ |6.0 C+ |6.8 C+ 0 0

4 65DCDB20556 Hoàng Công Biên 05/12/1996 |6.0 C+ |7.2 B |8.0 B+ |8.4 B+ |5.6 C |5.9 C 0 0

5 65DCDB20566 Vũ Văn Có 03/04/1996 |5.6 C |7.0 B |8.8 A |6.3 C+ |6.6 C+ |7.5 B 0 0

6 65DCDB23529 Nguyễn Công Danh 19/12/1996 |7.5 B |9.0 A |7.4 B |9.7 A |4.2 D |8.2 B+ 0 0

7 65DCDB23073 Nguyễn Đình Dũng 21/09/1996 |6.0 C+ |8.9 A |8.1 B+ |5.9 C |6.1 C+ |8.7 A 0 0

8 65DCDB23525 Tô Văn Đạt 29/12/1995 |6.7 C+ |0.0 F |8.1 B+ |5.4 D+ |4.5 D |6.2 C+ 1 15,000

9 65DCDB22059 Hoàng Công Định 23/07/1996 |4.0 D |6.3 C+ |9.1 A |6.1 C+ |6.5 C+ |7.5 B 0 0

10 65DCDB20554 Trần Quang Hảo 10/03/1996 |5.6 C |6.3 C+ |9.0 A |6.1 C+ |4.9 D |2.6 F 1 15,000

11 65DCDB23407 Vũ Văn Hiệp 11/10/1996 |8.4 B+ |9.5 A |8.4 B+ |7.9 B |7.1 B |2.6 F 1 15,000

12 65DCDB23851 Nguyễn Đức Hoà 12/09/1996 |4.1 D |7.8 B |2.6 F |6.6 C+ |4.6 D |7.5 B 1 15,000

13 65DCDB23781 Lê Duy Hoàng 16/06/1995 |3.2 F |7.7 B |2.6 F |5.8 C |7.3 B |7.9 B 2 30,000

14 65DCDB22712 Nguyễn Như Huấn 06/05/1996 |5.6 C |5.0 D+ |8.1 B+ |6.6 C+ |4.8 D |8.0 B+ 0 0

15 65DCDB20569 Nguyễn Mạnh Hùng 03/05/1996 |5.6 C |7.7 B |9.2 A |6.5 C+ |8.0 B+ |8.8 A 0 0

16 65DCDB20568 Nguyễn Việt Hùng 05/11/1996 |5.4 D+ |7.7 B |8.6 A |5.6 C |6.8 C+ |5.9 C 0 0

17 65DCDB22465 Phạm Thanh Hùng 15/09/1996 0 0

18 65DCDB20544 Kiều Tuấn Linh 13/12/1996 |6.2 C+ |5.2 D+ |8.3 B+ |6.8 C+ |5.0 D+ |8.4 B+ 0 0

19 65DCDB24162 Mai Thành Long 25/07/1996 |4.7 D |4.2 D |6.9 C+ |4.9 D |3.7 F |7.7 B 1 15,000

20 65DCDB20543 Trần Đức Long 24/05/1995 |5.9 C |7.5 B |6.2 C+ |3.1 F |5.8 C |7.3 B 1 15,000

21 65DCDB22817 Phan Văn Nam 12/01/1996 |3.4 F |4.2 D |7.0 B |4.0 D |6.1 C+ |8.2 B+ 1 15,000

22 65DCDB20551 Trịnh Phương Nam 13/03/1996 |4.9 D |0.0 F |2.5 F |4.0 D |7.3 B 2 30,000

23 65DCDB24096 Dương Thị Oanh 20/07/1996 |9.1 A |9.3 A |8.8 A |9.7 A |8.9 A |8.8 A 0 0

24 65DCDB24124 Lê Văn Quang 18/02/1996 |4.3 D |2.8 F |6.8 C+ |5.2 D+ |6.8 C+ 1 15,000

25 65DCDB20580 Bùi Đăng Sinh 26/07/1996 |8.1 B+ |2.2 F |7.4 B |6.3 C+ |6.7 C+ |5.4 D+ 1 15,000

26 65DCDB20567 Vũ Đức Sinh 29/03/1996 |5.3 D+ |7.7 B |7.1 B |7.9 B |4.5 D |8.2 B+ 0 0

27 65DCDB20545 Nguyễn Văn Sơn 25/08/1996 |6.3 C+ |2.9 F |6.9 C+ |5.0 D+ |7.7 B |7.3 B 1 15,000

28 65DCDB23528 Nguyễn Thành Tân 26/06/1996 |8.3 B+ |7.8 B |2.6 F |8.7 A |6.7 C+ |7.5 B 1 15,000

29 65DCDB20552 Vũ Quang Thành 28/09/1996 |9.1 A |8.4 B+ |9.1 A |8.8 A |7.4 B |5.6 C 0 0

30 65DCDB20565 Bạch Xuân Thắng 08/09/1996 |7.8 B |7.7 B |8.8 A |9.3 A |6.6 C+ |8.2 B+ 0 0

31 65DCDB20557 Phạm Văn Thủy 03/02/1996 |7.0 B |4.5 D |6.6 C+ |3.1 F |3.6 F |7.2 B 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 405,000
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32 65DCDB20541 Bùi Anh Tú 19/10/1996 |6.7 C+ |2.6 F |5.9 C |1.5 F |7.7 B |7.9 B 2 30,000

33 65DCDB23852 Trần Anh Tú 27/02/1994 |0.0 F |0.0 F |0.0 F 3 45,000

34 65DCDB22467 Nguyễn Văn Hai Tuấn 11/11/1996 0 0

35 65DCDB22462 Đỗ Như Tùng 02/11/1996 |7.7 B |7.9 B |7.7 B |5.8 C |7.5 B |8.2 B+ 0 0

36 65DCDB23354 Mai Hiển Tuyên 05/03/1996 |8.7 A |7.2 B |6.8 C+ |3.2 F |6.4 C+ |8.6 A 1 15,000

37 65DCDB23356 Nguyễn Minh Tường 16/06/1995 |8.4 B+ |6.6 C+ |7.3 B |3.9 F |4.7 D |6.6 C+ 1 15,000

38 65DCDB21720 Bùi Văn Tưởng 01/09/1996 0 0

39 65DCDB20563 An Trung Vinh 17/08/1995 |2.2 F |0.0 F |0.0 F 3 45,000


